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Phụ lục I

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH ĐỒNG NAI
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt: 1.000 đồng

	STT
	Nhiệm vụ 
thực hiện 
	Mục tiêu 
	Nội dung 
thực hiện 
	Địa điểm 
thực hiện 
	Quy mô 5 năm
	Tổng kinh phí 5 năm
	Đơn vị chủ trì 
	Đơn vị phối hợp
	Ghi chú

	I
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh 
	 
	 
	3.735.386
	 
	 
	 

	1
	Tập huấn về kỹ thuật sản xuất cho nông dân trên địa bàn tỉnh.
	Nắm bắt các kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị sâu, bệnh trên cây trồng và vật nuôi.
	TP Long Khánh, các huyện: Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Tân Phú và Định Quán.
	115 lớp
	1.334.000
	TT Dịch vụ nông nghiệp tỉnh.
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT, TP: Biên Hòa, Long Khánh và UBND các huyện. 
	Ngân sách tỉnh.

	2
	Tập huấn chuyển giao KHKT cho CBKT.
	Nắm bắt, và áp dụng hiệu quả các kỹ thuật về khoa học công nghệ về nông nghiệp.
	Các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
	TP Biên Hòa, các huyện: Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch và Long Thành.
	5 lớp
	145.000
	
	
	

	3
	Cập nhật kiến thức chuyên môn cho người làm công tác khuyến nông địa phương.
	Giúp CBKT nắm bắt, cập nhật kịp thời các kiến thức chuyên môn phù hợp với thời điểm thực tế trong sản xuất nông nghiệp .
	Những kiến thức về canh tác trong trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, thủy sản.
	Các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	5 lớp
	1.294.250
	
	
	

	4
	Dạy nghề.
	Giúp người nông dân nâng cao tay nghề trong sản xuất nông nghiệp.
	Những nghề dự kiến được đào tạo như: Nuôi dê, gà, bò, trồng nấm...
	TP Long Khánh các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	16 lớp
	962.136
	
	
	

	II
	Thành phố Biên Hòa  
	
	
	92.800
	 
	 
	 

	1
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa theo hướng hữu cơ.
	Hỗ trợ kỹ thuật các hộ sản xuất lúa trên địa bàn.
	Tập huấn khuyến nông, công tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hướng  dẫn quy trình kỹ thuật.
	Phường

Phước Tân.
	3 lớp
	34.800
	TP Biên Hòa.
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT.
	Ngân sách thành phố.

	2
	Kỹ thuật trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP.
	Nâng cao kỹ thuật trồng rau, chất lượng rau trồng được nâng cao và ổn định.
	Tập huấn khuyến nông, công tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hướng  dẫn quy trình kỹ thuật theo chuẩn VietGAP.
	Các phường: Tân Phong, Trảng Dài
	5 lớp
	58.000
	
	
	

	III
	Thành phố Long Khánh  
	 
	 
	1.392.000
	 
	 
	 

	1
	Chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo vệ thực vật đến nông dân.
	Chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo vệ thực vật đến nông dân.
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị sâu, bệnh trên cây trồng và vật nuôi.
	Các phường, xã 
	120
 lớp
	1.392.000
	TP Long Khánh
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT
	Ngân sách huyện

	IV
	Huyện Cẩm Mỹ 
	 
	 
	3.155.200
	 
	 
	 

	1
	Mô hình phát triển cây dược liệu.
	Phát triển cây dược liệu.
	Chuyển giao

công nghệ
	Toàn huyện
 (13 xã)
	39 lớp
	452.400
	Huyện Cẩm Mỹ
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT
	Ngân sách huyện

	2
	Mô hình sản xuất rau sạch.
	Tập huấn sản xuất rau sạch.
	Chuyển giao

công nghệ
	Toàn huyện
 (13 xã)
	13 lớp
	150.800
	
	
	

	3
	Mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt.
	Cải tạo đất, giảm chi phí đầu vào tăng thu nhập cho nông dân.
	Tập huấn ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu vào thực tế sản xuất
	Toàn huyện
 (13 xã)
	65 lớp
	754.000
	
	
	

	4
	Mô hình sản xuất bơ chất lượng cao.
	Chọn giống, xây dựng vùng sản xuất bơ chất lượng cao và xây dựng thương hiệu bơ Xuân Bảo.
	Tập huấn, tuyên truyền xây dựng quy trình sx VietGAP…
	Xã Xuân Bảo
	5 lớp
	58.000
	
	
	

	5
	Mô hình canh tác hồ tiêu bền vững.
	Tác động các biện pháp kỹ thuật để sx cây tiêu bền vững.
	Tập huấn, chuyển giao quy trình
	Lâm San,
Sông Ray,
Bảo Bình
	15 lớp
	174.000
	Huyện Cẩm Mỹ
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT
	Ngân sách huyện

	6
	Mô hình cải tạo chất lượng đàn dê, bò tại địa phương.
	Chọn giống phù hợp, tăng hiệu quả chăn nuôi.
	Chuyển giao công nghệ cải tạo chất lượng đàn dê, bò tại địa phương
	Toàn huyện
 (13 xã)
	65 lớp
	754.000
	
	
	

	7
	Mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ATSH.
	Giảm thiểu ô nhiễm môi trường tăng hiệu quả chăn nuôi.
	Chuyển giao

công nghệ
	Toàn huyện
 (13 xã)
	65 lớp
	754.000
	
	
	

	8
	Mô hình nuôi cá nước ngọt VietGAP.
	Nuôi cá VieTGAP.
	Chuyển giao

công nghệ
	Sông Ray
	5 lớp
	58.000
	
	
	

	V
	Huyện Nhơn Trạch  
	 
	 
	1.914.000
	 
	 
	 

	1
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt. 
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt. 
	Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành.
	Các xã, thị trấn
	100 lớp
	1.160.000
	Huyện Nhơn Trạch
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT
	Ngân sách huyện

	2
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về chăn nuôi.
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về chăn nuôi.
	
	Các xã, thị trấn
	50 lớp
	580.000
	
	
	

	3
	Áp dụng kỹ thuật mới về thủy sản.
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về thủy sản.
	
	Các xã, thị trấn
	15 lớp
	174.000
	
	
	

	VI
	Huyện Tân Phú 
	 
	 
	2.436.000
	 
	 
	 

	1
	Tập huấn kỹ thuật cây trồng, vật nuôi.
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt, vật nuôi. 
	Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành.
	Các xã
	150 lớp
	1.740.000
	Huyện Tân Phú

	Các ban ngành, Sở NN&PTNT

	Ngân sách huyện


	2
	Quy trình canh tác hữu cơ trên cây trồng.
	Hướng dẫn kỹ thuật canh tác hữu cơ trên cây trồng.
	Quy trình canh tác hữu cơ trên cây trồng.
	Các xã
	20 lớp
	232.000
	
	
	

	3
	Công nghệ nhà màng, nhà kính.
	Hướng dẫn mô hình sản công nghệ cao.
	Công nghệ nhà màng, nhà kính.
	Các xã
	20 lớp
	232.000
	
	
	

	4
	Sản xuất lúa giống xác nhận.
	Hướng dẫn lúa giống xác nhận, có chất lượng.
	Sản xuất lúa giống xác nhận.
	Các xã
	10 lớp
	116.000
	
	
	

	5
	Nhân giống và ghép cải tạo cây điều, cây ăn trái…
	Nhân giống và ghép cải tạo giống mới có năng suất, chất lượng cao.
	Nhân giống và ghép cải tạo cây điều, cây ăn trái…
	Các xã
	10 lớp
	116.000
	
	
	

	VII
	Huyện Thống Nhất 
	 
	 
	 
	2.320.000
	 
	 
	 

	 
	Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, quy trình GAP, hữu cơ mã vùng trồng…
	Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, quy trình GAP, hữu cơ mã vùng trồng…
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng và vật nuôi; tuyên truyền các chính sách lĩnh vực nông nghiệp: Luật Trồng trọt.
	Các xã
	200 lớp
	2.320.000
	Huyện Thống Nhất
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT
	Ngân sách huyện

	VIII
	Huyện Trảng Bom 
	 
	 
	 
	1.438.400
	 
	 
	 

	1
	Tập huấn quy trình canh tác hữu cơ trên cây trồng.
	Chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, quy trình canh tác hữu cơ đến nông dân.
	Chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, quy trình canh tác hữu cơ đến nông dân.
	Các xã, thị trấn 
	22 lớp
	255.200
	Huyện Trảng Bom

	Các ban ngành, Sở NN&PTNT

	Ngân sách huyện


	2
	Tập huấn kỹ thuật cây trồng, vật nuôi.
	Chuyển giao KHKT trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi đến nông dân.
	Chuyển giao KHKT trồng trọt, BVTV, chăn nuôi đến nông dân.
	Các xã, thị trấn 
	12 lớp
	139.200
	
	
	

	3
	Tuyên truyền các 
văn bản, quy định mới về trồng trọt, BVTV.
	Tuyên truyền cho CTV cơ sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến trồng trọt - BVTV.
	Tập huấn nội dung các quy định mới về trồng trọt - BVTV,... 
	Huyện
	4 lớp
	46.400
	
	
	

	4
	Tập huấn về  chăm sóc và phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây trồng, ứng phó biến đổi khí hậu.
	Bảo vệ năng suất cây trồng (giảm tối đa việc ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng do sinh vật hại, biến đổi khí hậu... gây ra).
	Phòng chống dịch hại cây trồng,  công tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu…
	Các xã
	66 lớp
	765.600
	
	
	 

	5
	Tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân vùng thực hiện mô hình.
	Nắm bắt, và áp dụng hiệu quả các kỹ thuật khoa học công nghệ vào trong sản xuất.
	Tập huấn, hướng dẫn áp dụng thực hiện qui trình kỹ thuật của các mô hình nhân rộng.
	Các xã
	20 lớp
	232.000
	
	
	 

	IX
	Huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	 
	2.714.400
	 
	 
	 

	1
	Tập huấn quy trình canh tác hướng hữu cơ, hữu cơ trên các loại cây trồng.
	Giúp người dân nắm bắt quy trình canh tác, nhân rộn mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, hữu cơ trong trồng trọt.
	Tổ chức các lớp tập huấn lý thuyết và hỗ trợ thực hành.
	Các xã,
 thị trấn Vĩnh An
	42 lớp
	487.200
	Huyện Vĩnh Cửu

 
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT

 
	Ngân sách huyện

 

	2
	Tập huấn mô hình canh tác công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới.
	Học tập, chuyển giao ứng dụng quy trình canh tác công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới.
	Triển khai quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật canh tác trong nhà màng, nhà lưới.
	Các xã,
 thị trấn Vĩnh An
	24 lớp
	278.400
	
	
	

	3
	Tập huấn ứng dụng chế phẩm sinh học, thuốc BVTV sinh học trong phòng, trừ sâu bệnh hại trên cây có múi.
	Nông dân trồng cây có múi áp dụng rộng rãi để giảm thiểu ảnh hưởng sức khỏe.
	Triển khai kiến thức, quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc BVTV sinh học.
	Các xã,
 thị trấn Vĩnh An
	36 lớp
	417.600
	Huyện Vĩnh Cửu

 
 

 
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT

 
 

 
	Ngân sách huyện

 

	4
	Tập huấn nhân rộng mô hình nuôi thủy sản an toàn sinh học.
	Hộ nuôi thủy sản nắm bắt quy trình để nhân rộng.
	Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật.
	Các xã,
 thị trấn Vĩnh An
	24 lớp
	278.400
	
	
	

	5
	Tập huấn kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ và phụ phế phẩm trong nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường. 
	Xử lý ô nhiễm môi trường và phục vụ sản xuất nông nghiệp.
	Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật và hỗ trợ thực hành.
	Các xã,
 thị trấn Vĩnh An
	36 Lớp
	417.600
	
	
	

	6
	Tập huấn kỹ thuật nhân rộng mô hình ghép cải tạo giống xoài kém chất lượng sang giống xoài hiệu quả kinh tế cao.
	Tăng dần diện tích xoài được chuyển đổi giống, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
	Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật và hỗ trợ thực hành.
	Các xã,
 thị trấn Vĩnh An
	36 Lớp
	417.600
	 
	 
	

	7
	Tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp.
	Giúp nông dân tiếp cận, sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tích hợp sản xuất nông nghiệp từ vùng canh tác, nuôi trồng đến người tiêu dùng.
	Tập huấn, phổ biến, thảo luận, ứng dụng chuyển đổi số.
	Các xã,
 thị trấn Vĩnh An
	36 Lớp
	417.600
	Huyện Vĩnh Cửu
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT
	Ngân sách huyện

	X
	Huyện Xuân Lộc
	 
	 
	 
	 
	2.320.000
	 
	 
	 

	-
	Tập huấn kỹ thuật.
	Chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo vệ thực vật đến nông dân.
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị sâu, bệnh trên cây trồng và vật nuôi.
	Các xã, thị trấn
	200 Lớp
	2.320.000
	Huyện Xuân Lộc
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT
	Ngân sách huyện

	XI
	Huyện Định Quán
	 
	 
	
	1.914.000
	
	
	

	1
	Tập huấn
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt 
	Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành
	Các xã, thị trấn
	55 Lớp
	638.000
	Huyện Định Quán
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT
	Ngân sách huyện

	2
	Tập huấn
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về chăn nuôi
	Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành
	Các xã, thị trấn
	55 Lớp
	638.000
	
	
	

	3
	Tập huấn
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về thủy sản
	Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành
	Các xã, thị trấn
	55 Lớp
	638.000
	
	
	

	XII
	Huyện Long Thành
	
	
	
	1.740.000
	
	
	

	1
	Tập huấn
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt 
	Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành
	Các xã, thị trấn
	50 lớp
	580.000
	Huyện Long Thành
	Các ban ngành, Sở NN&PTNT
	Ngân sách huyện

	2
	Tập huấn
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về chăn nuôi
	Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành
	Các xã, thị trấn
	50 lớp
	580.000
	
	
	

	3
	Tập huấn
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về thủy sản
	Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành
	Các xã, thị trấn
	50 lớp
	580.000
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	1.989 lớp
	25.172.186
	 
	 
	 


